
  

 

Họ Tên (Full name):  ........................................  

 
- Mỗi ngày chúng ta sẽ đọc phần Kinh Thánh, đánh dấu 

vào ô  và ghi câu trả lời ngắn gọn. 

Every day we will read the Bible, check the box  and 

answer the questions.  

- Khi trả lời xin vui lòng ghi phần Kinh Thánh minh chứng. 

Please refer to the Bible verse after answering each 

question. 

- Các em dưới 14 tuổi chỉ cần chọn trả lời 2 câu hỏi mỗi 

ngày. 

Children under 14 could choose to answer only 2 

questions each day. 

 
➢ Chúa nhật 25/6/23  Sunday June 5, 23 

  Lắng nghe sứ điệp  Listen to the message 

 Xin ghi lại một hoặc vài điều quý vị học được trong 

bài giảng của tuần? 

 Please write down one or some points that you have 

learned from the sermon on Sunday? 

  ...................................................................  

  ...................................................................  

  ...................................................................  

  ...................................................................  

  ...................................................................                

➢ Thứ hai 26/6/23  Monday June 26, 23 

Các sách Sử ký có điểm tương tự như sách Phục truyền 

luật lệ ký, tức là tóm tắt luật pháp Môi-se,nhưng được 

giải thích thêm và làm cho sáng tỏ. Lịch sử dân Do Thái: 

trong sách Các Vua, cung điện nhà vua là trung tâm; 

nhưng trong sách Sử ký, đền thờ Đức Chúa Trời là trung 

tâm.  

The Chronicles have several similar points to 

Deuteronomy. That is included a summary of the 

Mosaic Laws which was further clarified and intepreted. 

The history of Israel shows that in Kings palace was the 

center, but in Chronicles, the Temple was. 

  Đọc I Sử Ký 1  Read 1 Chronicles 1 

Trong sách Sử ký, gia phổ có cùng một phương cách 

được sử dụng như sách Sáng thế ký: dòng dõi bị khước 

từ được đề cập trước, tiếp theo đó là dòng dõi đi xuyên 

suốt Kinh thánh dẫn đến Chúa Jêsus Christ. 

In Chronicles, genealogy had been  implemented the 

same way as those of Genesis: the rejected lineages 

were first listed followed by all lineages that leads to the 

Lord Jesus Christ. 

1. Khoanh tròn câu đúng nhất: 

    Các con trai của Nô-ê là:  

    a. Sem, Cham và Gia-phết.  

    b. Sem, Cham, Gia-phết và Ách-kê-na. 

    c. Sem, Cúc, Phút và Ca-na-an. 

    d. Sem, Đi-phát và Tô-ga-ma. 

        I Sử Ký 1: _____ 

Circle the best answer: 

The sons of Noah are included:  

    a. Shem, Ham, and Japheth.  

    b. Shem, Ham, Japheth, and Ashkenaz. 

    c. Shem, Cush, Put, and Canaan. 

    d. Shem, Riphath, and Togarmah. 

 I Chronicles 1: _____ 
 

2. Con trai của Y-sác là ai? 

   Who were the sons of Isaac? 

 ……………………………………………………… 

 ……………………………………………………… 

➢ Thứ ba 27/6/23  Tuesday June 27, 23 

 Đọc I Sử Ký 2  Read 1 Chronicles 2 

1. Nhà Y-sai có bao nhiêu con trai? Và con trai Út của 

    Y-sai là ai? 

    How many sons did Jesse have? Who was the 

    youngest one? 

  …………………………………………………….. 

  …………………………………………………….. 

2. Sê-san có một tôi tớ tên là gì? Thuộc dân tộc nào? 

    What were the name and his nationality of Sheshan’s 

    slave? 

   …………………………………………………… 

    …………………………………………………… 

➢ Thứ tư 28/6/23  Wednesday June 28, 23 

 Đọc I Sử Ký 3,4  Read 1 Chronicles 3,4 

1. Si-mê-a và Sô-báp là con trai của Đa-vít sanh tại Giê 

    ru-sa-lem. Xin cho biết mẹ của họ là ai? 

    Shimea and Shobab, the sons of David, were born in 

    Jerusalem. Who was their mother? 

     …………………………………………………. 

     …………………………………………………. 
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2.  Ai là người bị lưu đày? Và là con của ai? 

Who was the captive? Whose son was this person? 

    ………………………………………………….. 

    ………………………………………………….. 

3.  Ghi câu Kinh Thánh đúng với hình sau: 

Find the verse that describes the picture: 

     

4.  Khoanh tròn câu đúng nhất: 

Trong dòng dõi Si-mê-ôn có ______ người, tiến 

đến_____ đánh người ______còn sót lại rồi họ ở tại 

đó: 

      a.  50 / Hếp-rôn / A-ma-léc                

 b.  500 / Ghê-đô / Ha-ga-rít 

 c.  500 / núi Sê-i-rơ / A-ma-léc  

 d.  5000 / núi Sê-i-rơ / Ma-ô-nít  

      I Sử Ký 4: _____ 

   Fill in the blanks then circle the best answer: 

   And some of them, ______ men of the Simeonites, 

  went to _______, and they defeated the remnant of  

   ________. 

     a.  50 / Hebron / Amalekites                

     b.  500 / Gedor / Hagrites 

     c.  500 / Mount Seir/ Amalekites  

d.  5000 / Mount Seir / Meunites 

    I Chronicles 4: _____ 

➢ Thứ năm 29/6/23  Thursday June 29, 23 

 Đọc I Sử Ký 5  Read 1 Chronicles 5 

1. Ai là người trổi hơn anh em mình, và bởi người mà ra 

    vua chúa? 

    Through whom became strong among his brothers, 

     and a chief came from him? 

    ………………………………………………… 

    ………………………………………………… 

2.  Vì sao người Ru-bên, Gát và nửa chi phái Ma-na-se bi 

    vua A-si-ri bắt làm phu tù? 

    Why were the Reubenites, the Gadites, and the half 

    tribe of Manasseh taken into exile by the king of 

     Assyria? 

    …………………………………………………. 

    …………………………………………………… 

    …………………………………………………… 

     ………………………………………………….. 

➢ Thứ sáu 30/6/22  Saturday June 30, 23 

 Đọc I Sử Ký 6  Read 1 Chronicles 6 

1. A-xa-ria làm chức gì trong đền vua Sa-lô-môn đã xây 

    ở thành Giê-ru-sa-lem? 

    What title did Azariah carry in the house that Solomon 

    built in Jerusalem? 

    …………………………………………………… 

    …………………………………………………… 

2. Môi-se, tôi tớ Đức Chúa Trời truyền dạy A-rôn và các 

    con trai người phải làm gì? 

    What had Moses, the servant of God, commanded 

    Aaron and his sons to do? 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

➢ Thứ bảy 1/7/22  Saturday July 1, 23 

 Đọc I Sử Ký 7  Read 1 Chronicles 7 

1. Bên-gia min có bao nhiêu con trai? Xin kể tên các 

    con trai ấy. 

   How many sons did Benjamin father? Who were 

   they? 

   …………………………………………………… 

   …………………………………………………… 

   …………………………………………………… 

 2. Khoanh tròn câu đúng nhất: 

     Con cháu của ______ làm ______ , đứng đầu 

     các______: 

     a.  Nép-ta-li / trưởng tộc / quan tướng.         

     b.  A-se / trưởng tộc / quan tướng. 

     c.  Ma-na-se / thầy tế lễ  / đạo binh.             

     d.  Ép-ra-im / thầy tế lễ / đạo binh. 

     I Sử Ký 7: _____ 

   Fill in the blanks then circle the best answer: 

    Men of ______, ___________,  were chiefs of 

    ____________. 

   a.  Naphtali / heads of fathers' houses / the princes.               

   b.  Asher / heads of fathers' houses / the princes. 

   c.  Manasseh / priests / units of the army.             

  d.  Ephraim / priests / units of the army. 

       I Chronicles 7: _____ 

 

 


